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BÁO CÁO  
Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành về 
dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng theo trình tự, thủ tục rút gọn. Ngày 23/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Công văn số 456/TTCP-PC gửi dự thảo Nghị định để lấy ý kiến góp ý của một số bộ, ngành, cơ quan có liên quan (gồm: Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Tài chính). Các ý kiến góp ý nhìn chung đều nhất trí về sự cần thiết của việc sửa đổi Nghị định, bên cạnh đó, có một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn chỉnh Dự thảo. Thanh tra Chính phủ báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan như sau: 
I. NHỮNG NỘI DUNG TIẾP THU
1. Về Dự thảo Tờ trình

Bộ Tư pháp đề nghị nghiên cứu, bổ sung quan điểm sửa đổi, bổ sung và phạm vi sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Nghị định trong Tờ trình để đảm bảo tính định hướng, nhất quán trong quá trình xây dựng văn bản.

Tiếp thu ý kiến này, cơ quan chủ trì soạn thảo đã bổ sung nội dung trong Tờ trình Nghị định. 

2. Về Dự thảo Nghị định

- Quy định tại khoản 3 Điều 1:
Bộ Tư pháp cho rằng việc sửa đổi theo hướng bổ sung cụm từ “mà không có kết luận về hành vi tham nhũng” mặc dù về hình thức là thống nhất với tên gọi của Điều 52 và nội dung quy định tại Điều 48 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, đề nghị cân nhắc để đảm bảo thống nhất với quy định tại Điều 71 Luật Phòng chống tham nhũng. Cụ thể: khoản 3 Điều 71 Luật Phòng chống tham nhũng quy định: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý cán bộ đối với người có chức vụ, quyền hạn phải hủy bỏ ngay quyết định và thông báo công khai về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng. Và khoản 4 Điều 71 của Luật quy định Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp pháp khác và bồi thường, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng. Do đó, trường hợp khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn khi hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác mà không có kết luận về hành vi tham nhũng là chưa thống nhất với Điều 71 của Luật PCTN.
Bộ Công an đề nghị cần quy định phân biệt hai trường hợp: (i) Đã có kết luận người đó không có hành vi tham nhũng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (ii) Đã hết thời hạn tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác mà chưa có kết luận về hành vi tham nhũng, để đảm bảo vừa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, vừa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ đã chỉnh lý khoản 4, Điều 1 dự thảo Nghị định như sau:
“Sửa đổi, bổ sung Điều 52 như sau:

“Điều 52. Khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng 
Người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được trở lại vị trí công tác ban đầu sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng được xin lỗi, cải chính công khai và được bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật trong việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác theo quy định của pháp luật”.
Để đảm bảo thống nhất giữa nội dung và tên gọi của điều luật, Thanh tra Chính phủ đã lược bỏ cụm từ hoặc không có kết luận về hành vi tham nhũng ở tên gọi của Điều 52. Nội dung sửa đổi này cũng nhằm tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp.

Đồng thời, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng lược bỏ cụm từ “hoặc kể từ ngày hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác mà không có kết luận về hành vi tham nhũng” tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP để bảo đảm thống nhất giữa các điều luật có điều chỉnh về cùng một nội dung.
- Bộ Tư pháp đề nghị rà soát chỉnh lý để bảo đảm thống nhất giữa nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định. Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý bảo đảm sự thống nhất giữa dự thảo Nghị định và Tờ trình. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến góp ý về câu chữ, kỹ thuật trình bày văn bản của các cơ quan hữu quan. 
II. GIẢI TRÌNH VỀ CĂN CỨ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ CỦA VỤ VIỆC THAM NHŨNG TẠI KHOẢN 6 ĐIỀU 1 DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Bộ Nội vụ đề nghị cân nhắc quy định tương tự như khoản 4 Điều 9 của Bộ luật Hình sự, vì nếu quy định như Dự thảo Nghị định thì chưa phản ánh đúng tính chất nghiêm trọng của loại tội phạm tham nhũng trong trường hợp người có hành vi tham nhũng: (i) Phạm nhiều tội gồm các tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng (trong đó có 01 tội liên quan đến hành vi tham nhũng) nhưng tổng hợp hình phạt từ 15 năm tù trở lên; (ii) Phạm một tội rất nghiêm trọng (có mức cao nhất của khung hình phạt trên 15 năm tù) nhưng được giảm hình phạt do được Tòa án áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt; (iii) Phạm một tội rất nghiêm trọng (có mức cao nhất của khung hình phạt trên 15 năm tù) nhưng đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình như sau:
Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định: Việc xác định trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng. 
Mức độ của vụ việc tham nhũng chỉ có thể được xác định dựa trên bản án, phán quyết cuối cùng của Tòa án có thẩm quyền đối với hành vi tham nhũng bởi phán quyết của Tòa án đối với người có hành vi tham nhũng chính là sự phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ việc tham nhũng đó. Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi khi xác định trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, Khoản 2 Điều 76 Nghị định số 59 (dự thảo Nghị định sửa đổi điểm d Khoản 2 điều 76 Nghị định số 59 để đảm bảo sự tương thích với quy định về phân loại tội phạm tại khoản 1 Điều 9 của Bộ luật Hình sự) quy định: 
a) Vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;
b) Vụ việc tham nhũng nghiêm trọng là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 03 năm đến 07 năm;
c) Vụ việc tham nhũng rất nghiêm trọng là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 07 năm đến 15 năm;
d) Vụ việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.


Do vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Nghị định.
Bên cạnh việc tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan, Thanh tra Chính phủ cũng chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng.








Điều 40 Nghị định số 59 quy định: Trường hợp pháp luật khác hoặc điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quy định về thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác thì áp dụng quy định của pháp luật đó hoặc theo điều lệ của tổ chức đó.
Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình cụ thể một số ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định./.
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